
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 344 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 01 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận Bệnh viện giao thông vận tải Huế 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
Tài chính về việc điều chuyển tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp nhận, điều chuyển tài sản 
công: cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Cục y tế Giao thông vận tải; 

Căn cứ biên bản bàn giao chi tiết về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, 
tài sản của Bệnh viện Giao thông vận tải Huế được ký kết giữa Cục Y tế giao 
thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài Chính và Sở 
Tài nguyên môi trường vào ngày 03 tháng 12 năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.   

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Giao thông vận tải Huế trực 
thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế và chuyển giao cho Sở Y tế quản lý. 

Điều 2. Tiếp nhận số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo 
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện Giao thông vận tải Huế là 110 chỉ 
tiêu (trong đó 98 viên chức và 12 hợp đồng lao động theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP). 

 Điều 3. Điều động 109 viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 
số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện Giao thông vận tải Huế trực thuộc Cục Y tế 
Giao thông vận tải sang Sở Y tế quản lý (danh sách kèm theo). 
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 Điều 4. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế: 
 1. Dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh 
viện Giao thông vận tải Huế, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết định; sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối 
với số lượng người làm việc tại Bệnh viện Giao thông vận tải Huế theo quy 
định hiện hành. 
 2. Chỉ đạo Bệnh viện Giao thông vận tải Huế xây dựng Đề án vị trí việc 
làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí số lượng người làm việc theo 
Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. 
 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội 
vụ, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Huế và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 6;                                                                                    
- Bộ Y tế; 
- Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- CT và  các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP và CV: YT, TH; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, NV. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 

 Nguyễn Văn Phương 
 
 
 
 



DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 
68/2000/NĐ-CP TỪ BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ TRỰC THUỘC 

CỤC Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI SANG SỞ Y TẾ 
(Kèm theo Quyết định  số  344/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh) 

 

I. VIÊN CHỨC 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Chức vụ/Công việc 

hiện nay 
Trình độ chuyên môn 

1 Nguyễn Hoàng Chung 28/02/1965 Giám đốc Thạc sĩ - Bác sĩ 

2 Ngô Thành Nhân 02/10/1975 Phó Giám đốc Bác sĩ Chuyên khoa I 

3 Hoàng Minh Tuấn 01/10/1963 Phó Giám đốc Bác sĩ Chuyên khoa I 

4 Nguyễn Thanh Nga 23/01/1987 
Phó Trưởng phòng 

Phòng Kế hoạch tổng 
hợp 

Thạc sĩ Y tế công cộng 

5 Trương Đình Quý Đạt 26/10/1994 
Bác sĩ Y học dự 

phòng 
Bác sĩ Y học dự phòng 

6 Lê Việt Cường 10/10/1974 Y sĩ Y sĩ 

7 
Nguyễn Thị Thu 
Huyền 

26/07/1987 
Phó Trưởng phòng 

Phòng Tổ chức-Hành 
chính 

Cử nhân Kinh tế 

8 Hoàng Thị Thu Huyền 17/04/1983 

Kế toán trưởng bệnh 
viện - Trưởng phòng 
Phòng Tài chính kế 

toán 

Thạc sĩ Quản lý công 

9 
Nguyễn Thị Bạch 
Tuyết 

22/07/1975 Kế toán viên Cử nhân Kế toán 

10 Nguyễn Thị Kim Hoa 07/11/1969 Kế toán viên Cử nhân Kế toán 

11 Ngô Thị Ngọc Hà 02/02/1982 Kế toán viên Cử nhân Tài chính 

12 Lý Thị Kiều Mi 08/06/1990 
Trưởng khoa Khoa 

Khám bệnh 
Bác sĩ 

13 Trần Thị Thúy Hà 29/04/1978 Bác sĩ Bác sĩ Chuyên khoa I 

14 Hoàng Sa 25/08/1975 Bác sĩ Bác sĩ Chuyên khoa I 

15 Nguyễn Thị Thu Sang 13/03/1994 Bác sĩ Bác sĩ 

16 Lưu Thị Thủy 20/11/1977 
Phụ trách điều dưỡng 

Khoa Khám bệnh 
Cao đẳng Điều dưỡng 

17 Phạm Mỹ Hạnh 16/07/1977 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

18 Trần Thị  Hòa My 12/09/1987 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

19 Nguyễn Thị Nhung 12/08/1987 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

20 Lê Thị Duyên 05/02/1987 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

21 Lưu Thị Lan Phương 03/01/1988 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 
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22 
Hoàng Thị Minh 
Phương 

3/12/1992 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

23 Lê Thị Phương Trang 30/08/1988 Điều dưỡng Cử nhân Điều dưỡng 

24 Hoàng Thị Tô Lan 23/07/1989 Điều dưỡng Cử nhân Điều dưỡng 

25 
Dương Thị Phương 
Anh 

30/12/1992 Điều dưỡng Trung cấp Điều dưỡng 

26 Huỳnh Thị Thu Hà 19/03/1986 Hộ sinh Cao đẳng Hộ sinh 

27 Võ Văn Thắng 25/02/1975 
Phó Trưởng khoa 
Khoa Ngoại-Sản 

Bác sĩ 

28 Trần Nhân Thao 18/12/1962 Bác sĩ Thạc sĩ - Bác sĩ 

29 
Phan Nguyễn Quỳnh 
Châu 

26/12/1981 Bác sĩ Bác sĩ Chuyên khoa I 

30 Hoàng Bá Cần 15/04/1980 Bác sĩ Bác sĩ 

31 Lê Sơn 21/03/1982 
Trưởng khoa Khoa 

Ngoại-Sản 
Cử nhân Điều dưỡng 

32 Nguyễn Hữu Dương 16/02/1972 Điều dưỡng Cử nhân Điều dưỡng 

33 Hoàng Thị Thúy Hằng 21/03/1989 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

34 Trần Thị Thúy Hằng 12/04/1982 Hộ sinh Cử nhân Hộ sinh 

35 Võ Thị Khánh Hồng  12/10/1982 Hộ sinh Cao đẳng Hộ sinh 

36 Phan Thị Ngọc Ánh 02/01/1984 Hộ sinh Cao đẳng Hộ sinh 

37 Lê Thị Thanh Phương 30/10/1982 Bác sĩ Bác sĩ 

38 Đoàn Thị Ngọc Anh 20/10/1982 Bác sĩ Bác sĩ 

39 Hoàng Thị Ái Huyên 22/09/1980 
Điều dưỡng trưởng 
Khoa Liên chuyên 

khoa 
Cử nhân Điều dưỡng 

40 Giáp Bạch Kim Ngân 10/03/1983 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

41 Nguyễn Thị Thảo 14/04/1987 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

42 Lý Nhật Huy 19/03/1987 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

43 Đặng Thị Thu Hương 30/11/1979 Y sĩ nha Y sĩ nha 

44 Hoàng Thị Ngọc Hà 14/02/1981 
Trưởng khoa Khoa 
Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức 
Bác sĩ Chuyên khoa I 

45 Nguyễn Thùy Hương 28/08/1983 
Điều dưỡng trưởng 

Khoa Phẫu thuật-Gây 
mê hồi sức 

Cử nhân Điều dưỡng 

46 Hoàng Thị Loan 20/08/1989 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

47 Võ Quang Châu 11/05/1972 Bác sĩ Bác sĩ 

48 Võ Thị Nhiên 18/09/1977 
Kỹ thuật viên trưởng 
Khoa Vật lý trị liệu-
Phục hồi chức năng 

Cử nhân Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức năng 

49 
Nguyễn Thị Nguyệt 
Minh 

16/04/1979 
Kỹ thuật viên Phục 

hồi chức năng 
Cao đẳng Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức năng 



3 
 

50 Nguyễn Thị Ngọc Anh 25/10/1982 
Kỹ thuật viên Phục 

hồi chức năng 
Cao đẳng Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức năng 

51 Nguyễn Thị Thúy Lan 10/06/1978 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

52 
Trương Phước Quỳnh 
Giao 

05/07/1987 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

53 Nguyễn Thị Thu Thủy 08/03/1984 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

54 Hoàng Thị Cát Tường 17/08/1985 
Trưởng khoa Khoa Y 

học cổ truyền 
Bác sĩ Y học cổ truyền 

55 
Nguyễn Thị Phương 
Thảo 

25/08/1984 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ Y học cổ truyền 

56 Nguyễn Thị Vân 05/03/1983 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Bác sĩ Y học cổ truyền 

57 Lê Hoàng Nhật Anh 14/04/1989 Y sĩ Y học cổ truyền Y sĩ Y học cổ truyền 

58 Lê Thị Huế 28/04/1991 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

59 Chế Thị Mỹ Linh 06/04/1982 
Điều dưỡng trưởng 

Khoa Y học cổ truyền 
Cử nhân Điều dưỡng 

60 Võ Thị Minh Hiếu 25/10/1994 Y sĩ Y học cổ truyền Y sĩ Y học cổ truyền 

61 Lê Thị Minh Lộc 18/08/1992 Y sĩ Y học cổ truyền Y sĩ Y học cổ truyền 

62 Nguyễn Trường Lâm 24/12/1984 
Phụ trách khoa Hồi 

sức cấp cứu 
Bác sĩ 

63 Trần Thị Diệu Linh 12/09/1985 
Điều dưỡng trưởng 
Khoa Hồi sức cấp 

cứu 
Cử nhân Điều dưỡng 

64 Nguyễn Thị Mừng 08/10/1985 Điều dưỡng Cử nhân Điều dưỡng 

65 Nguyễn Thị Chương 01/03/1982 Điều dưỡng Cử nhân Điều dưỡng 

66 Nguyễn Ngọc Anh 14/09/1983 Điều dưỡng Cử nhân Điều dưỡng 

67 Trần Quốc Tuấn 09/09/1963 
Trưởng khoa Khoa 

Nội 
Bác sĩ Chuyên khoa I 

68 Trần Thị Hải Vân 11/10/1979 
Điều dưỡng trưởng 

Khoa Nội 
Cử nhân Điều dưỡng 

69 Phạm Thị Minh Phú 22/12/1982 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

70 Nguyễn Thị Vân Anh 10/07/1988 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

71 Nguyễn Thị Lộc Diễm 24/05/1985 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

72 Nguyễn Văn Thuận 24/05/1985 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

73 Phan Thanh Bình 29/03/1967 
Trưởng khoa Khoa 

Truyền nhiễm 
Bác sĩ Chuyên khoa I 

74 Trần Thị Hiền 20/08/1986 
Điều dưỡng trưởng 
Khoa Truyền nhiễm 

Cử nhân Điều dưỡng 

75 Lê Đình Quý 15/11/1982 Điều dưỡng Cử nhân Điều dưỡng 

76 Trần Thị Lý 12/10/1984 Điều dưỡng Cử nhân Điều dưỡng 

77 Nguyễn Thị Hải Yến 20/11/1990 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

78 Phan Thị Giang 17/02/1991 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 
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79 
Nguyễn Khoa Thị Minh 
Hà 

01/06/1980 
Trưởng  khoa Khoa 

Cận lâm sàng 
Bác sĩ Chuyên khoa I 

80 Lê Văn Thành 02/07/1965 
Kỹ thuật viên trưởng 
Khoa Cận lâm sàng 

Cử nhân Kỹ thuật viên 
Xét nghiệm 

81 Trần Thị Như Ý 21/02/1985 
Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 
Cử nhân Kỹ thuật viên 

Xét nghiệm 

82 Nguyễn Thị Hồng Huệ 05/07/1983 
Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 
Cử nhân Kỹ thuật viên 

Xét nghiệm 

83 Nguyễn Minh Tuệ 10/11/1994 
Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 
Cao đẳng Kỹ thuật 
viên Xét nghiệm 

84 Lê Thị Hồng Thắm 12/05/1990 
Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 
Cao đẳng Kỹ thuật 
viên Xét nghiệm 

85 Nguyễn Văn Triệu 14/09/1989 
Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 
Cử nhân Kỹ thuật viên 

Xét nghiệm 

86 Phan Đăng Nho 05/01/1985 
Kỹ thuật viên X- 

Qang 
Cao đẳng Kỹ thuật 

viên X-Quang 

87 Lê Hữu Phước 14/06/1989 
Kỹ thuật viên X- 

Quang 
Trung cấp Kỹ thuật 

viên X-Quang 

88 Lê Thị Nhã Phương 22/09/1986 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

89 Võ Thị Ái Liên 12/01/1986 Điều dưỡng Cao đẳng Điều dưỡng 

90 
Nguyễn Thị Kim 
Thanh 

28/10/1978 
Trưởng phòng Phòng 

Điều dưỡng 
Cử nhân Điều dưỡng 

91 Đặng Thanh Trung 06/08/1982 
Phó phòng Phòng 

Điều dưỡng 
Cử nhân Kỹ thuật viên 

X-Quang 

92 
Vĩnh Thị Phương 
Khanh 

30/03/1980 
Trưởng khoa Khoa 

Dược 
Dược sĩ Chuyên khoa I 

93 Lê Cao Trọng Tín 18/09/1984 
Phó Trưởng khoa 

Khoa Dược 
Dược sĩ Chuyên khoa I 

94 Trần Trà My 22/07/1988 Dược sĩ Dược sĩ Cao đẳng 

95 Ngô Thị Bảo Hạnh 28/06/1989 Dược sĩ Dược sĩ Cao đẳng 

96 Cao Thị Hằng 12/09/1987 Dược sĩ Dược sĩ Cao đẳng 

97 Thân Thị Thu Thủy 12/04/1990 Dược sĩ Dược sĩ Cao đẳng 

 
II. HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP 

T

 
Họ và tên Ngày sinh Công việc hiện nay 

1 Nguyễn Quốc Hoàn 07/02/1974 Bảo trì điện, nước 

2 Trần Văn Huế 04/03/1975 Lái xe - Bảo vệ 

3 Hồ Ngọc Phương 03/06/1972 Lái xe - Bảo vệ 
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4 Nguyễn Quang Thắng 08/02/1975 Lái xe - Bảo vệ 

5 Trần Thị Ngãi 03/12/1978 Vệ sinh, giặt là 

6 Lê Thị Tuyết 24/02/1975 Vệ sinh, giặt là 

7 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/10/1976 Vệ sinh, giặt là 

8 Lê Thị Thương 08/07/1979 Vệ sinh, giặt là 

9 Đoàn Thị Hồng Vân 26/11/1982 Vệ sinh, giặt là 

10 Nguyễn Thị Lan 02/02/1971 Vệ sinh, giặt là 

11 Phạm Thị Bích Ánh 24/06/1986 Vệ sinh, giặt là 

12 Nguyễn Thị Hoàng Anh 02/06/1984 Vệ sinh, giặt là 

Danh sách này có 109 người./. 
 




